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uản lí, giam giữ phạm nhân là quá trình 

cơ sở giam giữ áp dụng các biện pháp, 

sử dụng các phương tiện theo quy định của 

pháp luật, của ngành công an để theo dõi, 

giám sát, kiểm soát những phạm nhân đang 

chấp hành án phạt tù nhằm đảm bảo họ chấp 

hành nghiêm bản án, nội quy trại giam và 

tích cực thi đua chấp hành án, sớm hoàn 

lương, tái hoà nhập cộng đồng. 

Nghị quyết Hội nghị Quản lí trại giam 

toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1971) xác định 

trại giam có 3 nhiệm vụ: quản lí, giam giữ; 

giáo dục cải tạo và đấu tranh khai thác phạm 

nhân.
(1)

 Trong các nhiệm vụ của cơ quan thi 

hành án phạt tù (trại giam) thì nhiệm vụ đầu 

tiên, quan trọng nhất và mang tính truyền 

thống không chỉ đối với Việt Nam mà với tất 

cả hệ thống nhà tù trên toàn thế giới là quản 

lí, giam giữ chặt chẽ không để phạm nhân vi 

phạm nội quy, trốn, chống phá, thực hiện tội 

phạm mới. Cùng với sự phát triển của lực 

lượng công an nhân dân, các tiến bộ của lĩnh 

vực tư pháp hình sự và yêu cầu các cuộc đấu 

tranh phòng chống tội phạm, trại giam có 

thêm một số nhiệm vụ mới như tổ chức lao 

động dạy nghề, chuẩn  bị cho phạm nhân tái 

                                                           
(1). Lực lượng cảnh sát quản lí trại giam - Lịch sử 

biên niên, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 420. 
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hoà nhập cộng đồng. Tuy nhiên, quản lí, 

giam giữ phạm nhân vẫn giữ vị trí quan 

trọng và là nhiệm vụ chủ yếu của các cơ 

quan thi hành án phạt tù. 

Quản lí, giam giữ phạm nhân tại các trại 

giam là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ 

quản lí nhà nước về thi hành án hình sự 

(THAHS) của Bộ Công an, vừa là hoạt động 

thực thi pháp luật đồng thời là hoạt động 

nghiệp vụ của ngành. Quản lí trại giam là 

một trong những hoạt động để phòng ngừa, 

đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh 

quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là 

thực hiện chức năng trừng trị, trấn áp của 

Nhà nước đối với người phạm tội bị phạt tù 

và tổ chức, giáo dục họ thành người lương 

thiện.
(2)

 Do đó, các trại giam phải sử dụng 

tổng hợp 7 biện pháp nghiệp vụ cơ bản của 

ngành công an: biện pháp pháp luật, nghiệp 

vụ, vũ trang, khoa học kĩ thuật, vận động 

quần chúng, kinh tế, ngoại giao để tổ chức 

quản lí, buộc phạm nhân phải chấp hành nội 

quy, bảo đảm tính mạng phạm nhân và cán 

bộ chiến sĩ, duy trì trật tự và an toàn trại 

giam trong mọi tình huống. Các hoạt động tổ 

chức quản lí, giam giữ phạm nhân gồm 8 nội 

dung chủ yếu: nhập và trích xuất phạm nhân; 

phân loại phạm nhân; hồ sơ phạm nhân; tổ 

chức thực hiện nội quy trại giam; khai thác 

phạm nhân; kiểm soát công khai trại giam; 

truy nã phạm nhân trốn trại giam; quản lí 

giam giữ phạm nhân trong một số trường 

hợp, tình huống cụ thể như tại nhà giam 

riêng, nhà kỉ luật, lao động. 

                                                           
(2). Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Giáo trình 

Những vấn đề cơ bản về công tác quản lí trại giam- 

cơ sở giáo dục-trường giáo dưỡng, 1997, tr. 70.  

Trong lần sửa đổi, bổ sung này, Luật 

THAHS năm 2019 đã mở rộng phạm vi điều 

chỉnh để đồng bộ với những quy định của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015, cụ thể hoá một số vấn đề 

về quyền con người, quyền công dân theo 

Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế 

mà Việt Nam đã kí kết hoặc tham gia công 

nhận cũng như tình hình thực tế sau 9 năm 

thực hiện Luật THAHS năm 2010. Có thể 

nói, đây là bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực 

THAHS nói chung và thi hành án phạt tù nói 

riêng. Tuy nhiên, những bổ sung, chỉnh sửa 

về quản lí, giam giữ phạm nhân còn ít so với 

các hoạt động khác của công tác thi hành án 

phạt tù và chưa tương xứng với vị trí, yêu 

cầu, nhiệm vụ của hoạt động này. Thậm chí 

một số nội dung chỉnh sửa ở các điểm khác 

lại không tương thích với nhiệm vụ quản lí 

phạm nhân, ví dụ như đã không đưa được 

vào Luật THAHS các nội dung tại Điều 16, 

khoản 5 Điều 29 và Điều 30a của Dự thảo 

Luật THAHS.
(3)

  

1. Những nội dung mới trong Luật Thi 

hành án hình sự năm 2019 về quản lí giam 

giữ phạm nhân trong trại giam 

1.1. Bổ sung quy định về khả năng hợp 

tác với tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động 

cho phạm nhân
(4) 

Đây là nội dung được bổ sung về tổ chức 

lao động cho phạm nhân trong quá trình hợp 

tác lao động giữa các bên. Quy định này cho 

phép trại giam được liên kết với tất cả các cá 

                                                           
(3). Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi , bổ sung 

một số điều của Luật Thi hành án hình sự số 

1481/BC-UBTP14. 

(4). Điều 33 Luật THAHS năm 2019. 



Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 11/2020 27 

nhân và tổ chức kinh tế để tổ chức cho phạm 

nhân lao động. Trong thực tế, từ nhiều năm 

nay việc liên kết giữa trại giam và các đối 

tác bên ngoài đã diễn ra chủ yếu dưới hai 

hình thức: trại giam gia công các sản phẩm 

của các đơn vị kinh tế ngay tại nhà xưởng, 

khu lao động trong trại giam; trại giam đưa 

phạm nhân ra lao động và quản lí ngay tại 

các điểm lao động mà đất đai, tài sản, trang 

thiết bị, công cụ lao động là của đơn vị kinh 

tế. Trong lần sửa đổi, bổ sung này, Luật 

THAHS năm 2019 cho phép các cơ sở giam 

giữ được quyền kí kết các hợp đồng hợp tác 

kinh tế. Điều này mở ra nhiều cơ hội không 

chỉ cho các trại giam mà còn cả các doanh 

nghiệp, giúp cho việc kiểm tra, giám sát hoạt 

động kinh tế của các cá nhân, công ti, tập 

đoàn bên ngoài của các cơ quan chức năng 

thuận lợi hơn, chế độ lao động của phạm 

nhân rõ ràng, minh bạch hơn. Tuy nhiên, 

việc hợp tác này cũng đặt ra những yêu cầu 

nhất định về quản lí phạm nhân, đó là 

không để phạm nhân trốn, gây án trong quá 

trình tổ chức lao động, không để phạm nhân 

móc nối với cán bộ, công nhân của doanh 

nghiệp để đưa ma tuý, điện thoại vào trại 

giam hoặc liên hệ trái phép ra bên ngoài. 

Theo báo cáo tổng kết hằng năm của Cục 

C10 và các trại giam, tất cả những điều này 

đã từng xảy ra, được phát hiện, ngăn chặn 

và xử lí nhưng chưa hoàn toàn khắc phục 

được. Như vậy, việc hợp tác không chỉ là tổ 

chức lao động sản xuất mang ý nghĩa kinh 

tế mà còn liên quan nhiều đến nghiệp vụ 

quản lí phạm nhân, đòi hỏi phải được tổ 

chức hợp lí cho phù hợp với mô hình liên 

kết kinh tế.  

1.2. Bổ sung cho trại giam nhiệm vụ áp 

giải bên cạnh nhiệm vụ bàn giao phạm nhân 

là người nước ngoài theo quyết định của toà 

án về việc chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù
(5) 

Luật THAHS năm 2019 quy định khi 

nhận được quyết định thi hành quyết định 

chuyển giao người đang chấp hành án phạt 

tù tại Việt Nam cho nước ngoài, trại giam 

có trách nhiệm bàn giao phạm nhân cho 

cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp. Theo 

quy định này, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư 

pháp cấp tỉnh có trách nhiệm nhận bàn giao 

phạm nhân là người nước ngoài của các trại 

giam và chuyển cho nước ngoài. Như vậy, 

trại giam không có trách nhiệm trực tiếp 

chuyển giao phạm nhân mà chỉ có trách 

nhiệm phối hợp. 

1.3. Bổ sung cho giám thị trại giam 

quyết định một số biện pháp điều tra ban 

đầu theo quyết định của pháp luật, quyết 

định đình nã khi bắt được phạm nhân trốn 

trại giam 

Trước đây theo Luật Tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015, giám thị trại giam 

được quyền khởi tố, tiến hành các hoạt động 

điều tra ban đầu với các vụ phạm tội mới do 

phạm nhân gây ra chủ yếu là các vụ trốn trại 

giam. Nội dung này lần đầu tiên được đưa 

vào Luật THAHS (Điều 17) nhằm tăng 

cường thẩm quyền, tạo điều kiện cho giám 

thị trại giam sử dụng tối đa các lực lượng, 

phương tiện nghiệp vụ trong phòng ngừa, 

ngăn chặn tội phạm do phạm nhân gây ra. 

                                                           
(5). Điểm a khoản 2 Điều 47 Luật THAHS năm 2019. 
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1.4. Bổ sung cho giám thị trại giam thẩm 

quyền ra quyết định trích xuất phạm nhân 

phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; đưa 

phạm nhân đến khu điều trị tại bệnh viện để 

phục vụ phạm nhân bị bệnh, người không thể 

tự phục vụ bản thân được, phạm nhân có con 

dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam
(6)

 

Trong những năm gần đây, số phạm 

nhân mắc bệnh truyền nhiễm hoặc hiểm 

nghèo vượt qua khả năng chữa bệnh của 

bệnh xá phạm nhân có xu hướng gia tăng. Số 

này cần được đưa đi điều trị tại bệnh viện 

các tuyến huyện, tỉnh. Tuy nhiên, các bệnh 

viện không có đủ nhân viên điều dưỡng để 

chăm sóc, các cán bộ trại giam đi cùng 

không có nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân mà 

chỉ để quản lí. Chính vì vậy, lãnh đạo các 

trại giam phải lựa chọn những phạm nhân có 

hiểu biết về y tế, chăm sóc sức khỏe, có ý 

thức trách nhiệm, thái độ cải tạo tốt đi theo 

đến bệnh viện để kết hợp với bệnh viện 

chăm sóc bệnh nhân ốm nặng hoặc chăm sóc 

con của phạm nhân đang ở cùng với mẹ tại 

cơ sở giam giữ. Luật THAHS năm 2019 đã 

bổ sung những quy định nhằm giải quyết 

những vướng mắc trong thực tiễn thi hành 

với việc cho phép giám thị trại giam có thẩm 

quyền ra lệnh trích xuất phạm nhân phục vụ 

các yêu cầu trên. 

1.5. Quy định cụ thể 7 loại phạm nhân 

được giam riêng
(7)

 

Luật THAHS năm 2019 quy định cụ thể 

7 loại phạm nhân được giam riêng gồm : 

- Phạm nhân nữ; 

- Phạm nhân là người dưới 18 tuổi; 

- Phạm nhân là người nước ngoài; 

                                                           
(6). Điểm d khoản 3 Điều 40 Luật THAHS năm 2019. 

(7). Khoản 2, khoản 3 Điều 30 Luật THAHS năm 2019.  

- Phạm nhân là người mắc bệnh truyền 

nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng 

chống bệnh truyền nhiễm; 

- Phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm 

thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức 

hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình 

trong thời gian chờ quyết định của toà án; 

- Phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi 

theo mẹ vào trại giam; 

- Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội 

quy cơ sở giam giữ phạm nhân; 

- Phạm nhân là người đồng tính, người 

chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ 

giới tính có thể được giam riêng. 

So với Điều 27 Luật THAHS năm 2010, 

quy định trong Luật THAHS năm 2019 đã 

bổ sung giam riêng thêm 2 nhóm đối tượng 

là phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo 

mẹ vào trại giam và phạm nhân là người 

đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người 

chưa xác định rõ giới tính có thể được giam 

riêng. Quy định như vậy là để tạo thuận lợi 

cho việc chăm sóc con ở cùng mẹ trong cơ 

sở giam giữ và đảm bảo cho các em thực 

hiện quyền sống chung với cha, mẹ theo tinh 

thần Điều 22 Luật Trẻ em năm 2016. 

Thực tế những năm gần đây trong trại 

giam đã có những phạm nhân là người đồng 

tính, người chuyển giới hoặc không rõ giới 

tính. Các đối tượng này khi được giam 

chung với phạm nhân khác gặp rất nhiều khó 

khăn trong sinh hoạt, lao động, học tập và 

đứng trước nguy cơ cao bị xâm hại tình dục, 

tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lí, danh dự, 

nhân phẩm. Để khắc phục các tồn tại trên 

Luật THAHS năm 2019 bổ sung quy định về 

giam riêng các đối tượng này. 
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1.6. Bổ sung quy định tái hoà nhập cộng 

đồng cho phạm nhân
(8)

 

Theo quy định này, các trại giam, trại 

tạm giam, cơ quan THAHS công an cấp 

huyện có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị tái 

hoà nhập cộng đồng trước khi phạm nhân 

chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá tha 

tù trước thời hạn có điều kiện. Nội dung 

chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng bao gồm: tư 

vấn tâm lí, hỗ trợ các thủ tục pháp lí; định 

hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm; hỗ 

trợ một phần kinh phí từ quỹ hoà nhập cộng 

đồng của trại giam. 

Điều luật này chính là thể hiện nguyên 

tắc sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và gia đình phạm nhân trong tái hoà 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành án 

phạt tù. Đây cũng là việc pháp điển hoá quy 

định của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 

16/9/20011 của Chính phủ quy định các biện 

pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù. 

2. Nhận xét quy định của Luật Thi hành 

án hình sự năm 2019 về quản lí giam giữ 

phạm nhân và một số kiến nghị 

Nhìn tổng quan các điều chỉnh, bổ sung, 

sửa đổi Luật THAHS năm 2019 đi theo hướng 

cụ thể, minh bạch, bảo đảm và mở rộng 

quyền con người, quyền công dân cho phạm 

nhân và phù hợp với các điều ước quốc tế mà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

tham gia. Tuy nhiên, các quy định về quản lí 

phạm nhân ít có sự điều chỉnh, chưa tương 

thích với các quy định khác nên cần xét đưa 

vào nghị định của Chính phủ và các thông tư 

hướng dẫn một số nội dung để hoàn thiện 

                                                           
(8). Điều 45 Luật THAHS năm 2019. 

công tác quản lí, giam giữ phạm nhân nói 

riêng, pháp luật về THAHS nói chung, cụ thể: 

Thứ nhất, nhiệm vụ bàn giao phạm nhân 

là người nước ngoài đặt ra cho lực lượng 

cảnh sát bảo vệ trại giam những yêu cầu nhất 

định về ngoại ngữ, cơ chế phối hợp với lực 

lượng cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp. 

Cũng liên quan đến việc trả tự do cho phạm 

nhân, khoản 4 Điều 46 quy định về buộc 

phạm nhân người nước ngoài đã chấp hành 

xong hình phạt tạm lưu trú tại cơ sở lưu trú 

do trại giam quản lí cũng đặt ra nhiều nội 

dung về công tác quản lí loại đối tượng này 

khi mà về địa vị pháp lí họ không còn là 

phạm nhân nữa. Thực hiện các nhiệm vụ này 

cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng 

trong và ngoài ngành công an, do vậy cần có 

một thông tư của Bộ Công an quy định về 

chức năng, nhiệm vụ quản lí, đặc biệt là 

thẩm quyền của lực lượng cảnh sát bảo vệ cơ 

sở lưu trú trong quản lí, ngăn chặn và xử lí 

các vi phạm của các đối tượng là người nước 

ngoài trong cơ sở lưu trú. 

Thứ hai, để giám thị trại giam thực hiện 

đầy đủ quyền hạn của mình về quyết định 

một số biện pháp điều tra cần có thời gian vì 

đến nay lực lượng cảnh sát thi hành án phạt 

tù chưa được đào tạo về bảo vệ và khám 

nghiệm hiện trường, chuyên môn điều tra 

theo tố tụng và chưa có sự phân định rõ loại 

tội phạm nào thuộc thẩm quyền khởi tố điều 

tra ban đầu của giám thị trại giam? Loại tội 

phạm nào do cơ quan điều tra cấp huyện, 

tỉnh tiến hành? Cơ chế phối hợp ra sao? 

Chuyển giao hồ sơ thế nào? Có bắt buộc bắt 

tạm giữ bị can (phạm nhân) hay chỉ giam 

trong nhà kỉ luật chờ quyết định của cơ quan 

điều tra? Về nội dung này cần có một thông 
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tư của Bộ Công an phân cấp điều tra và 

hướng dẫn cho các trại giam thi hành. Ngoài 

ra trong chương trình, nội dung đào tạo của 

các trường công an nhân dân, nội dung này 

cũng cần được bổ sung thì cán bộ, chiến sĩ ở 

các trại giam mới có thể thực hiện được. 

Thứ ba, nội dung giao cho giám thị thẩm 

quyền trích xuất phạm nhân phục vụ yêu cầu 

khám, chữa bệnh của phạm nhân khác đặt ra 

trách nhiệm cho giám thị phải lựa chọn 

những phạm nhân có mức án nhẹ, đối tượng 

có quyết tâm cải tạo để phục vụ tại bệnh 

viện. Đây là một loại phạm nhân “tự giác”, 

họ tự quản lí chính họ. Từ xưa đến nay phạm 

nhân bị bệnh người nhà đưa đi viện đều được 

bố trí  cán bộ quản lí tùy theo tính chất mức 

độ tội phạm của họ; việc chăm sóc phục vụ 

bệnh nhân thì cán bộ trại giam không làm và 

cũng không có người để làm. Để triển khai 

được nội dung này, cần có một thông tư liên 

tịch Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - 

Bộ Tài chính vì có liên quan đến vấn đề kinh 

phí cũng như nơi ăn, ở, chế độ cho các phạm 

nhân phục vụ bệnh nhân. Trong điều kiện 

bình thường đây đã là một công việc phức 

tạp, khi có dịch bệnh diễn ra trên quy mô lớn, 

nhiều phạm nhân phải nhập viện cùng một 

lúc, nếu không có điều kiện đảm bảo các trại 

giam khó thực hiện được. Ngoài ra, đây là 

phần việc có tính tự nguyện, giám thị trại 

giam không thể bắt buộc phạm nhân thi hành. 

Mặt khác, trong bệnh viện có nhiều mầm 

bệnh nguy hại đến sức khỏe của cán bộ quản 

lí, phạm nhân, nhà nước cần phải có chế độ 

bồi dưỡng cho họ. Chúng ta đã có chế độ cho 

các lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu 

cách li phòng chống Covid-19 thì việc nghiên 

cứu, ban hành chế độ đãi ngộ cho phạm nhân 

và cán bộ, chiến sĩ quản lí hoặc phục vụ phạm 

nhân tại các bệnh viện là cần thiết, hợp lí. 

Thứ tư, quy định giam riêng 7 loại phạm 

nhân xuất phát từ thực tiễn và hợp lí nhưng 

khi triển khai sẽ vấp phải không ít khó khăn 

về cơ sở vật chất và bố trí cán bộ quản lí. 

Khác với các trại tạm giam. Hiện nay các 

khu giam phạm nhân chỉ có tỉ lệ rất nhỏ 

phòng giam để giam riêng chủ yếu dành cho 

các đối tượng thường xuyên vi phạm nội quy 

trại giam. Nếu theo quy định này, mỗi phân 

trại giam phải có ít nhất 8 loại phòng giam. 

Đây là điều không khả thi, gây tốn kém, 

thậm chí làm xấu cảnh quan trại giam. Trước 

mắt và lâu dài Bộ Công an cần tiến hành một 

số việc sau:  

- Quy hoạch lại hệ thống trại giam theo 

vùng lãnh thổ trên cơ sở các nhóm đối tượng 

này. Tùy theo mỗi vùng bố trí một hoặc một 

số trại giam tập trung các đối tượng này có 

thiết kế riêng phù hợp đối tượng giam giữ, 

tránh tình trạng giam nhỏ lẻ, rải rác tại tất 

cả các trại giam thì mới đủ buồng giam để 

giam riêng.  

- Bộ Công an cần nghiên cứu thiết kế mô 

hình trại giam mới cho phù hợp với quy định 

của Luật THAHS cũng như tình hình kinh tế 

xã hội. Với điều kiện kinh tế như hiện nay 

chúng ta có thể thiết kế các mẫu buồng giam 

từ 4 đến 8 phạm nhân là hợp lí và cũng thuận 

tiện để giám thị các trại giam tiến hành giam 

riêng khi có đối tượng phải giam riêng theo 

quy định của Luật THAHS. 

- Trước mắt, ở trại giam nào có số ít 

phạm nhân buộc phải giam riêng thì lập danh 

sách báo cáo về Cục C10 để đề nghị điều 

chuyển về các cơ sở giam giữ có điều kiện 

quản lí tập trung các đối tượng này. 
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Thứ năm, về vấn đề tái hoà nhập cộng 

đồng: Thực tế sau gần 10 năm thực hiện 

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, chúng ta còn 

gặp rất nhiều khó khăn lúng túng. Ở góc độ 

quản lí, các đối tượng này cần được gom về 

giam riêng tại một khu vực trong trại giam 

để tiến hành các nội dung tư vấn tâm lí, hỗ 

trợ thủ tục pháp lí, định hướng nghề nghiệp. 

Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể 

về giam riêng và quản lí các loại đối tượng 

này. Theo đó, Bộ Công an cần có một thông 

tư hướng dẫn riêng để thực hiện Điều 45, áp 

dụng chế độ “trại giam mở” trong quản lí, 

nới lỏng tự do cho các đối tượng sắp hết án 

tương tự như các đối tượng đang bị quản lí 

tại các khu lưu trú của Cục C10 hiện nay 

dùng để quản lí những người nước ngoài đã 

chấp hành xong án phạt tù chờ xuất cảnh. 

Điều này là cần thiết để phạm nhân có thời 

kì quá độ thích nghi với cuộc sống xã hội 

sau khi hết án. 

Thứ sáu, về tổ chức khu sản xuất, điểm 

lao động ngoài trại giam và phối hợp giữa trại 

giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ với doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức trên địa bàn để 

tổ chức lao động cho phạm nhân (Điều 16 và 

khoản 5 Điều 29 Dự thảo Luật THAHS). 

Dự thảo Luật THAHS bổ sung điểm a.1 

khoản 4 Điều 16 quy định: “Căn cứ yêu cầu 

thực tế của công tác giam giữ, quản lí và tổ 

chức lao động dạy nghề cho phạm nhân, trại 

giam tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, 

dạy nghề ngoài trại giam. Việc tổ chức khu 

sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại 

giam do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng quy định”. Đồng thời, tại 

khoản 5 Điều 29 bổ sung quy định : “Trại 

giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ có thể phối 

hợp với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức 

trên địa bàn để tổ chức lao động cho phạm 

nhân. Chế độ lao động của phạm nhân trong 

trường hợp này ngoài việc phải tuân thủ các 

quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này 

còn phải tuân thủ theo các quy định của 

pháp luật lao động có liên quan”. 

Một số ý kiến thành viên Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội không tán 

thành quy định trên vì cho rằng: việc huy 

động doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tham gia 

tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân 

là cần thiết, mục đích chính của công tác tổ 

chức lao động cho phạm nhân là nhằm giáo 

dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời phải bảo 

đảm an ninh, an toàn trong quá trình quản lí 

giam giữ và tổ chức lao động. Vì vậy lao 

động của phạm nhân phải được tổ chức trong 

trại giam hoặc tại khu sản xuất, điểm lao 

động thuộc khu quản lí của trại giam và phải 

có sự quản lí, giám sát chặt chẽ của cán bộ 

trại giam. Các trại giam, trại tạm giam, nhà 

tạm giữ phối hợp với doanh nghiệp, cá nhân 

hoặc tổ chức trên địa bàn để tổ chức lao 

động cho phạm nhân ngoài cơ sở giam giữ là 

không phù hợp với mục đích, yêu cầu của 

công tác thi hành án phạt tù, sẽ phát sinh 

nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; 

tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ phạm nhân trốn trại 

rất cao, không bảo đảm an ninh, an toàn 

trong việc quản lí phạm nhân. 

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 171 và 

Điều 172 Luật THAHS năm 2010, Bộ 

trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng có thẩm quyền quyết định để lại tỉ lệ 

nhất định phạm nhân chấp hành án phạt tù 

tại trại tạm giam, nhà tạm giữ với mục đích 

là sử dụng số phạm nhân thuộc loại tội ít 
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nghiêm trọng phục vụ việc tạm giam, tạm 

giữ để không phải sử dụng ngân sách nhà 

nước thuê lao động bên ngoài. Vì vậy, Dự 

thảo Luật THAHS quy định trại giam, tạm 

giam, nhà tạm giữ được phối hợp với doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức trên địa bàn để 

tổ chức lao động cho phạm nhân là không 

đúng với mục đích nêu trên. Chính vì những 

lí do trên, nội dung này trong Dự thảo Luật 

THAHS năm 2019 đã không được Quốc hội 

thông qua. Điều này dẫn đến hàng nghìn 

phạm nhân đang lao động tại các điểm sản 

xuất ngoài trại giam đã phải đưa về trại 

giam, nhiều hợp đồng lao động với các 

doanh nghiệp bị huỷ bỏ và cho đến nay trong 

Dự thảo Nghị định Chính phủ cũng đang 

vướng mắc nhất ở nội dung trên nên chưa 

ban hành được. Do phần lớn trại giam được 

xây dựng cách đây khá lâu, số lượng phạm 

nhân có xu hướng tăng nên tình trạng quá tải 

tại cơ sở giam giữ là hiện tượng phổ biến.   

Tình trạng quá tải đã dẫn đến nhiều hệ lụy: 

ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sinh hoạt của 

phạm nhân, lan truyền bệnh truyền nhiễm, 

nhất là có một số tỉ lệ phạm nhân nhiễm 

HIV, viêm gan, lao. Ngoài ra, các trại giam 

không có đủ nhà xưởng để tổ chức lao động, 

học nghề cho phạm nhân. Việc đưa phạm 

nhân đến các điểm lao động bên ngoài do 

các cá nhân, doanh nghiệp quản lí, không 

phải là liên doanh, liên kết mà là tạo việc 

làm, tăng thu nhập cho trại giam, một hình 

thức cho doanh nghiệp thuê nhân công. 

Phạm nhân tuy lao động ở ngoài trại giam 

nhưng vẫn bị quản lí đúng theo các quy định 

của ngành công an và nội quy trại giam. 

Điểm khác nhau duy nhất là họ sống và làm 

việc ở địa bàn ngoài trại giam, còn lại mọi 

chế độ, quy định không có sự khác biệt nào 

với các phạm nhân đang bị quản lí ở trong 

trại giam. Tại các điểm sản xuất này, phạm 

nhân đều được quản lí chặt chẽ 24/24 giờ 

tương tự như ở trại giam. Việc đưa phạm 

nhân ra ngoài được xét duyệt rất chặt chẽ, 

các phạm nhân này đều phải là mức án thấp, 

đã nhiều lần được xét giảm án, đã chứng tỏ 

quyết tâm cải tạo. Vì vậy, trong tổng kết của 

các trại giam mấy chục năm qua, có hàng 

nghìn lượt phạm nhân đi lao động bên ngoài 

nhưng hầu như không có các vụ phạm tội 

mới, tỉ lệ vi phạm nội quy cũng rất thấp. 

Do đó, Bộ Công an cần thiết báo cáo lại 

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội thống nhất 

báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét cho đưa tinh thần này của Dự thảo Luật 

vào Nghị định của Chính phủ. Đây là nội 

dung nhằm thực hiện Điều 33 của Luật. Tất 

nhiên trong Nghị định phải quy định rõ chi 

tiết các điều kiện về quản lí, giáo dục và chế 

độ đối với phạm nhân như các phạm nhân 

khác đang bị quản lí trong các trại giam, để 

tránh biến quá trình thi hành án của các 

phạm nhân này chỉ còn là quá trình lao động. 

Nếu Nghị định của Chính phủ bỏ nội dung 

này sẽ có tác dụng không tốt về nhiều mặt. 

Ngoài ra ở góc độ chuẩn bị cho phạm nhân 

tái hoà nhập cộng đồng thì các điểm sản xuất 

này có thể coi là một dạng “trại giam mở”, 

góp phần làm cho phạm nhân, nhất là số sắp 

hết án có các điều kiện thuận lợi để tái hoà 

nhập cộng đồng. 

Thứ bảy, Dự thảo Luật THAHS bổ sung 

Điều 30a quy định về ban tự quản phạm 

nhân, như sau: “Tại các phân trại giam, 

phân trại quản lí phạm nhân trong trại tạm 

giam được thành lập ban tự quản phạm nhân 
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đại diện cho tập thể phạm nhân để tham gia 

duy trì các hoạt động học tập, lao động giữ 

gìn trật tự, kỉ cương, vệ sinh, nếp sống văn 

hoá trong phạm nhân và đề đạt, kiến nghị 

các nguyện vọng chính đáng của phạm 

nhân”; đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Công 

an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi 

tiết điều này. 

Một số uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội và đại biểu Quốc hội không tán thành với 

việc luật hoá quy định về ban tự quản phạm 

nhân,e ngại, việc bổ sung quy định này là 

nội dung mới, sẽ làm phát sinh một số chủ 

thể trong trại giam, trại tạm giam có những 

quyền hạn nhất định đối với phạm nhân. 

Ngoài ra, khi có chức vụ, dễ phát sinh các 

hiện tượng “đại bàng”, “đại ca”, “đầu gấu” 

trong cơ sở giam giữ mà trại giam không 

phòng ngừa, ngăn chặn được.
(9)

 Do vậy, quy 

định về ban tự quản không được đưa vào 

Luật Thi hành án hình sự năm 2019.  

Thực tế việc thành lập các ban tự quản 

hoạt động tự quản đã có ở Việt Nam từ nhiều 

chục năm nay. Ngày 15/5/2017, trên cơ sở 

tổng kết, đánh giá hoạt động tự quản ở các 

trại giam, Tổng cục THAHS và hỗ trợ tư  

pháp Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 

886/HD-C81-C86 về tổ chức hoạt động của 

ban tự quản. Nội dung hướng dẫn quy định 

rõ ban tự quản phạm nhân là tổ chức đại diện 

cho tập thể phạm nhân, gồm những phạm 

nhân cải tạo tiến bộ, có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn do hội nghị đại biểu phạm nhân bầu ra 

và được giám thị trại giam ra quyết định 

công nhận. Ban tự quản phạm nhân có trách 

                                                           
(9). Báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi hành án hình sự số 

1481/BC-UBTV14. 

nhiệm giúp giám thị trại giam kiểm tra, đôn 

đốc phạm nhân thực hiện nghiêm túc nội quy 

cơ sở giam giữ phạm nhân, những quy định 

của giám thị trại giam về học tập, lao động, 

học nghề, sinh hoạt, hoạt động giáo dục bổ 

trợ, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui 

chơi, giải trí, giữ gìn trật tự sinh hoạt, hiệu 

lệnh giờ giấc, văn hoá, giao tiếp, ứng xử, lễ 

tiết, tác phong, đầu tóc, phòng chống cháy 

nổ, vệ sinh, cảnh quan, môi trường… Đồng 

thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, nguyện 

vọng chính đáng của phạm nhân để báo cáo 

lên ban giám thị trại giam xem xét, giải quyết. 

Tại Thông tư số 85/2019/TT-BCA ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định danh mục các công trình xây dựng 

trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng, bên cạnh hạng mục thư 

viện, phòng đọc, phòng gặp gỡ giáo dục 

riêng cho phạm nhân đã có “phòng hội đồng 

tự quản của phạm nhân”. Thực tế hiện nay, 

tại các khu giam phạm nhân đều đã có phòng 

hội đồng tự quản với đủ trang thiết bị tối 

thiểu thiểu cần thiết để ban tự quản làm việc. 

Các ban tự quản là cầu nối giữa phạm nhân 

và cán bộ trại giam. Họ là cánh tay đắc lực 

giúp cho cán bộ trại giam tiến hành các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vệ sinh 

môi trường… Các ban này được bầu cử 

thông qua tập thể phạm nhân và phê duyệt 

của giám thị trại giam nên không thể có điều 

kiện lộng hành, hà hiếp phạm nhân khác. 

Ngoài ra, hoạt động tự quản còn là nguyên 

tắc cơ bản của công tác giáo dục phạm nhân 

“giáo dục trong tập thể và thông qua tập 

thể”.
(10)

 Nhiều hoạt động ngoài giờ của phạm 

                                                           
(10). Nguyễn Hữu Duyện, Những vấn đề lí luận và 
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nhân, cán bộ trại giam không thể tự mình 

đứng ra tổ chức được mà phải trên cơ sở để 

họ tự quản. Đó là chưa kể, hầu hết các trại 

giam đều rất rộng, có trại có trên chục nghìn 

ha (như trại giam Thủ Đức), có nhiều cây 

cối, vật nuôi, tài sản… đã từ lâu các trại 

giam đều phải sử dụng tính tự quản của 

phạm nhân để tham gia quản lí, bảo vệ tài 

sản, thậm chí ngăn chặn người ngoài xâm 

nhập vào đất của trại giam. Tất nhiên, các 

trại giam đều áp dụng các biện pháp nghiệp 

vụ để tổ chức giám sát, quản lí các ban tự 

quản này. Thực tế mấy chục năm qua nếu 

trại giam nào tổ chức tốt hoạt động tự quản 

thì tình hình trật tự, tuân thủ nội quy kỉ luật ở 

trại giam đó rất tốt. Tham khảo mô hình cơ 

quan thi hành án của Nga và Trung Quốc 

cho thấy hoạt động tự quản cũng là mô hình 

chung ở trại giam các nước này.  Nội dung 

này cần được nghiên cứu tiếp tục đề nghị bổ 

sung Luật THAHS năm 2019 trong tương 

lai. Trước mắt, cần có một thông tư của Bộ 

Công an quy định về tổ chức, nhiệm vụ, 

quyền hạn của ban tự quản phạm nhân. Điều 

này góp phần triển khai hiệu quả hơn Luật 

THAHS, cụ thể với các quyền của ban tự 

quản như được tham gia phổ biến tuyên 

truyền các quy định pháp luật; tham gia giám 

sát thực hiện chế độ tiêu chuẩn, định lượng, 

chất lượng ăn, khẩu phần ăn, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, chế độ cấp phát tư trang, giá bán 

căng tin phục vụ phạm nhân; đóng góp ý 

kiến chính đáng về công tác quản lí, giáo 

dục, đảm bảo đời sống, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, 

lao động học nghề, giữ gìn trật tự khi tổ chức 

các hoạt động tập thể phạm nhân; khen 

                                                                                        
thực tiễn về công tác giáo dục phạm nhân trong giai 

đoạn hiện nay, Nxb. Công an nhân dân, 2010, tr. 119.  

thưởng và giới thiệu các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong chấp hành án phạt 

tù, phong trào thi đua để đề nghị cán bộ khen 

thưởng; báo cáo những tập thể, cá nhân vi 

phạm nội quy trại giam để cán bộ xem xét xử 

lí… là các nội dung, biện pháp để thực hiện 

Điều 27 về quyền của phạm nhân, Điều 35 

về xếp loại chấp hành án phạt tù và Điều 45 

về tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân. 

So với các quy định mới của Luật THAHS 

năm 2019 về chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, 

chữa bệnh, học tập, lao động thì các quy 

định về quản lí, giam giữ phạm nhân ít 

được bổ sung, sửa đổi. Tuy nhiên, một số 

quy định lại đặt ra những yêu cầu cần phải 

sửa đổi bổ sung về chế độ quản lí, giam giữ 

mới có thể triển khai thực hiện được. Để 

nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Luật 

THAHS năm 2019, một số yêu cầu bắt buộc 

đặt ra là phải tiếp tục nghiên cứu hoàn 

thiện, để xuất ban hành bổ sung các văn bản 

quy phạm pháp luật về quản lí, giam giữ 

phạm nhân cho tương thích với những điều 

luật mới bổ sung, sửa đổi của Luật THAHS 

năm 2019./. 
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